Câu 1: (2.0 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện máy phay 6P81 nhu hình vẽ 5.15a
a. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện theo yêu cầu: Động cơ trục chính Đ2 nhấp máy thuận, chạy thuận, dừng hãm.
b. Phân tích hư hỏng khi nhấn KHn1, KHn2 động cơ M2, M3 hoạt động bình thường, nhưng đóng B3 thì CB ba pha B1 tác động cắt điện toàn bộ mạch điện.

Đáp án

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2.0điểm)
	a. Nguyên lý hoạt động:
	1.5

	
	Nhấp máy thuận:
	0.5

	
	· Gạt tay gạt B4 về bên phải (2), đóng CB ba pha B1, nhấn nút KHT(9, 10), tiếp điểm của nút nhấn KHT(8, 11) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P​1(10, 2) dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, P1, 2), tác động các tiếp điểm P1(24, 25) hở ra ngăn không cho cuộn dây ly hợp điện từ (M có điện, tiếp điểm P1(8, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor P1(10, 2) và cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P1, 2), đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính của contactor P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) đóng lại cấp nguồn điện ba pha cho động cơ M2 quay nhẹ theo chiều thuận.
	0.25

	
	· Tuy nhiên khi cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) có điện, tác động tiếp điểm Pb(23, 24) đóng lại nhưng cuộn dây ly hợp điện từ (M không có điện,  tiếp điểm Pb(10, 11) hở ra làm cuộn dây contactor P1(10, 2) mất điện, tác động các tiếp điểm chính P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) hở ra ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M2, đồng thời khi đó tiếp điểm P1(8, 9) hở ra làm cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) mất điện và bắt đầu tính thời gian, tiếp điểm P1(24, 25) đóng lại kết hợp với tiếp điểm Pb(23, 24) đã đóng trước đó cấp điện một chiều cho cuộn dây ly hợp điện từ (M để hãm cổ trục động cơ M2, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm của rơle thời gian Pb(23, 24) hở ra ngắt điện qua bộ ly hợp điện từ, kết thúc quá trình hãm, quá trình nhấp máy thuận kết thúc.
	0.25

	
	Vận hành động cơ trục chính M2 chạy thuận: 
	0.5

	
	Gạt B4 về vị trí phải (2) để chọn chiều quay thuận cho động cơ trục chính M2, đóng CB ba pha B1. Nhấn nút KHn1(8, 9), tiếp điểm nút ấn KHn1(8, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P1(10, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, P1, 2), tác động các tiếp điểm P1(24, 25) hở ra ngăn không cho cuộn dây ly hợp điện từ (M có điện, tiếp điểm P1(8, 9) đóng lại để duy trì điện chạy qua cuộn dây contactor P1(10, 2) khi thả nút ấn KHn1 ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính  P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) đóng lại, động cơ M2 được cấp điện và quay theo chiều thuận.
	

	
	Dừng hãm động cơ trục chính M2
	0.5

	
	Động cơ M2 đang quay chiều thuận, dừng động cơ M2 ta phải ấn nút KHC(7, 8), tiếp điểm nút ấn KHC(7, 8) hở ra làm cuộn dây cuộn dây contactor P1(10, 2) và cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) mất điện, tiếp điểm P1(8, 9) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) hở ra, động cơ M2 ngắt ra khỏi lưới điện, đồng thời tiếp điểm P1(24, 25) đóng lại kết hợp với tiếp điểm Pb(23, 24) đã đóng trước đó nên bộ ly hợp điện từ (M có điện, đưa phanh hãm tác động lên cổ trục động cơ để dừng nhanh động cơ M2. Sau một thời gian định trước, tiếp điểm Pb(23, 24) hở ra làm cho bộ ly hợp điện từ (M mất điện, kết thúc quá trình hãm động cơ M2
	

	
	b. Phân tích hư hỏng
	0.5

	
	Nguyên nhân: Bộ dây stator động cơ M1 bị cháy (bị chập các vòng dây)
	0.25

	
	Khắc phục: Quấn lại bộ dây stator động cơ M1
	0.25
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Câu 2: (2.0 điểm)

Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khởi động qua hai cấp điện trở động cơ ba pha rotor dây quấn, tác động bằng rơle dòng điện hình 2.24a.
	Nội dung trả lời
	Điểm

	
	
	

	
	Chạy: 
	

	
	- Khi dòng điện qua cuộn dòng RI của rơle dòng quá dòng nhả của rơle dòng thì tiếp điểm thường đóng của rơle dòng mở ra, tiếp điểm thường hở đóng lại. Dòng điện qua cuộn dòng của rơle dòng bằng hoặc nhỏ hơn dòng điện nhả của RI thì tiếp điểm thường đóng của RI đóng lại, tiếp điểm thường hở thì hở ra
	0.25

	
	- Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, N), dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor K(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra và tiếp điểm K(7, 11) đóng lại cấp điện cho cuộn dây trung gian Rtr, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở R1 và R2.
	0.5

	
	- Dòng điện cảm ứng chạy trong bộ dây rotor và qua các cuộn dây rơle dòng RI1 và RI2 lúc khởi động lớn nhiều lần so với dòng nhả của rơle dòng RI1, RI2 làm tiếp điểm RI1(13, 15), RI2(15, 17) mở ra, các cuộn dây contactor K1 và K2 không có điện, mặc dù tiếp điểm Rtr(5, 11) đóng, sau thời gian khởi động dòng điện qua bộ dây rotor giảm bằng dòng nhả của rơle dòng RI1 thì tiếp điểm RI1(11, 13) đóng lại và cuộn dây contactor K1(15, N) có điện, đóng tiếp điểm K1(13, 15) lại, trên mạch động lực các tiếp điểm chính của contactor K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại, loại cấp điện trở phụ R1. Sau thời gian khởi động dòng điện rotor giảm xuống đến giá trị nhả của rơle dòng RI2 thì tiếp điểm RI2(15, 17) đóng lại và cuộn dây contactor K2(17, N) có điện, tiếp điểm K2(15, 17) đóng lại, trên mạch động lực hai tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại, loại cấp điện trở phụ R2, quá trình khởi động kết thúc.
	0.75

	
	Dừng:
	

	
	- Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(9, N), K1(15, N), K2(17, N) và cuộn dây rơle trung gian Rtr(11, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) và các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động
	0.5
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